THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 ( NĂM HỌC 2022-2023)
( Áp dụng từ ngày 12/12/2022 )
LỚP 4A
	Buổi
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng
	SHDC 
	Tin học
	Anh văn
	Nhạc
	Toán

	
	Tập đọc
	Tin học
	Anh văn
	GDTC
	Tập làm văn

	
	Toán
	Chính tả
	Kể chuyện
	Tập làm văn 
	Địa lý

	
	RA CHƠI

	
	Đạo đức
	Toán 
	Toán
	Toán 
	Kĩ thuật

	
	Khoa học
	L từ &câu
	Tập đọc
	L từ &câu
	

	Chiều
	Mĩ thuật
	
	
	Khoa học
	Đọc Thư viện

	
	GDTC
	
	
	Lịch sử
	HĐTN/VHGT 

	
	Anh văn
	
	
	Anh văn
	SHL

	
	
	
	
	
	


LỚP 4B
	Buổi
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng
	SHDC 
	Chính tả
	Kể chuyện
	Khoa học
	Toán 

	
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Nhạc
	Tập làm văn

	
	Toán
	L từ &câu
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	Anh văn

	
	RA CHƠI

	
	Đạo đức
	Tin học
	Tập làm văn
	Toán
	Anh văn

	
	Khoa học
	Tin học
	Lịch sử
	L từ &câu
	

	Chiều
	Anh văn
	
	
	GDTC
	HĐTN/VHGT 

	
	Anh văn
	
	
	Địa lý
	Đọc Thư viện

	
	GDTC
	
	
	Kĩ thuật
	SHL

	
	
	
	
	
	


LỚP 4C
	Buổi
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng
	SHDC 
	Anh văn
	GDTC
	Toán
	Tin học

	
	Tập đọc
	Anh văn
	Kể chuyện
	Khoa học
	Tin học

	
	Toán
	Chính tả
	Toán
	Nhạc
	Toán

	
	RA CHƠI
	
	
	Anh văn

	
	Đạo đức
	Toán 
	Tập đọc
	GDTC
	Tập làm văn

	
	Lịch sử
	L từ &câu
	Tập làm văn
	L từ &câu
	

	Chiều
	Địa lý
	
	
	Anh văn
	Kĩ thuật

	
	Khoa học
	
	
	Anh văn
	HĐTN/VHGT 

	
	Đọc Thư viện
	
	
	Mĩ thuật
	SHL

	
	
	
	
	
	


